
 

 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 4 THÁNG 11 NĂM 2024 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Đố bé con gì 

Hoạt động 2: Ôn thơ chào cô 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Con gì bơi nhanh thế 

Hoạt động 2: Ôn chơi với bóng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ con cá vàng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát cá vàng bơi 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Bé thích cá gì nhỉ? 

Hoạt động 2: Ôn vỗ tay 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Những chú cá xinh xinh 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ con cá vàng 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết: con mèo 

Hoạt động 2: Ôn kể chuyện “cô và các bạn xem hoa 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé lật mở trang sách 

Hoạt động 2: Ôn Thơ “yêu mẹ”         

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nghe hát - một con vịt 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng nhặt bằng hai ngón tay 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ “cá vàng” 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng cầm muỗng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Đi bước qua dây 

Hoạt động 2: Ôn NBPB chén - muỗng 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: NBPB - Gà trống, gà mái  

Hoạt động 2: Ôn Vđ đi 1,2 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Tô màu quả trứng  

Hoạt động 2: Ôn Thơ Gọi nghé   

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ - Đàn gà con  

Hoạt động 2: Vẽ ổ rơm cho gà 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Hát Con gà trống  

Hoạt động 2: Ôn màu xanh đỏ vàng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bậc tại chỗ  

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng xâu hạt 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết gì về con gà? 

Hoạt động 2: Thơ: Gà gáy 

Thứ ba 
Hoạt động 1: DH: Gà gáy 

Hoạt động 2: Ôn thơ Gà gáy 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Gà trống, gà mái 

Hoạt động 2: Ôn bài hát Gà gáy 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhà bé có ai? 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết gà trống- gà mái 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật qua vạch kẽ 

Hoạt động 2: Vẽ đường đi 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1, 2 

Hoạt động 2: Ôn bài hát: Trường chúng cháu là trường Mầm non 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Vẽ nét xiên  

Hoạt động 2: Vỗ theo phách “Trường chúng cháu là trường Mầm non”  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Đi trong đường hẹp. Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Ôn KN Vỗ theo phách 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Truyện “Hai anh em gà con” 

Hoạt động 2: Rèn KN tô màu 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Kỹ năng “Gấp quần áo” 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết hình tam giác - chữ nhật 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Xé vụn giấy 

Hoạt động 2: Ôn rửa tay 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Nhận biết 1 và nhiều 

Hoạt động 2: Rèn vẽ nét thẳng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ mẹ ốm 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát đội kèn tí hon 

Hoạt động 2: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Hoạt động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội 

Hoạt động 2: Trẻ tập kỹ năng mang giày, mang dép 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Xé vụn giấy 

Hoạt động 2: Ôn rửa tay 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Hoạt động 1 :Nhổ củ cải 

Hoạt động 2: Rèn vẽ nét thẳng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hoạt động 1 :Củ cà rốt 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: To hơn – nhỏ hơn 

Hoạt động 2: Cháu vẽ ông mặt trời 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật xa   

Hoạt động 2: Ôn bài thơ: Cái lưỡi 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết một số món ăn quen thuộc 

Hoạt động 2: Rèn trẻ giữ vệ sinh môi trường 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện: Thỏ con không vâng lời 

Hoạt động 2: Rèn trẻ kĩ năng xé dải dài 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nhận biết con gà trống 

Hoạt động 2: Trẻ tập vẽ nét cong tròn 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Tung và bắt bóng cùng cô 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết to-nhỏ 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Vo giấy dán hoa 

Hoạt động 2: Trẻ biết chăm sóc cây cối 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết gì về ngày 20/11 

Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 5 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ: Em cũng là cô giáo 

Hoạt động 2: Rèn vẽ nét thẳng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hát - Cô giáo em 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Bé phân loại hoa 

Hoạt động 2: Làm hoa tặng cô ngày 20/11 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bé làm thiệp  

Hoạt động 2: Bật - Nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)(giáo án 2) 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nặn bánh mì xúc xích 

Hoạt động 2: Nhận biết chữ số 5, đếm số lượng 5 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé và trang phục 

Hoạt động 2: Tô màu chữ cái 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hát “Đèn xanh, đèn đỏ” 

Hoạt động 2: Lễ phép với người lớn 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Ai lớn nhất, ai bé nhất 

Hoạt động 2: Hát “Đèn xanh, đèn đỏ” 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Trườn sấp theo hướng thẳng 

Hoạt động 2: Kể lại chuyện đã học 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết gì về ngày 20/11 

Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 5 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ: Em cũng là cô giáo 

Hoạt động 2: Rèn vẽ nét thẳng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hát: Cô giáo em 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Bé phân loại hoa  

Hoạt động 2: Làm hoa tặng cô ngày 20/11 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bé làm thiệp  

Hoạt động 2: Bật – Nhảy từ trên cao xuống(cao 30-35cm)  



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Khám phá nghề xây dựng. 

Hoạt động 2: Cắt dán cái thang 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Cho trẻ đọc thơ “Làm nghề như bố”. 

Hoạt động 2: Làm bài tập gián nghề tương ứng  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Làm bài tập gián nghề tương ứng  

Hoạt động 2: Bé vẽ con chuồn chuồn   

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nặn con vật bé yêu thích 

Hoạt động 2: Trò chuyện yêu thương con vật  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Tung bắt bóng với người đối diện  

Hoạt động 2: Trò chuyện: Mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ- Chữ D,Đ 

Hoạt động 2: Ôn hình chữ nhật 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - Tạo hình: Tạo hình con vật từ bàn tay 

Hoạt động 2: Số 8 

Thứ tư 
Hoạt động 1: KPKH: Sự đổi màu của bắp cải tím 

Hoạt động 2: Âm nhạc: Cháu yêu cô chú công nhân 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ-  TH: Gấp lật tạo ra sản phẩm 

Hoạt động 2:  Âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Ném trúng đích nằm ngang 

Hoạt động 2: Phát triển ngôn ngữ - Chuyện: Cây rau của thỏ út 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: AN: Anh phi công ơi ! 

Hoạt động 2: Số lượng 7 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chuyện: Ba anh em 

Hoạt động 2: Ôn: Hạt gạo làng ta 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ  G, K 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: TH: Vẽ hoa 

Hoạt động 2: Một số nghề đan lát ở địa phương 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chạy nhanh 12M 

Hoạt động 2: Rèn tư thế ngồi viết cho trẻ 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: AN: Anh phi công ơi ! 

Hoạt động 2: Số lượng 7 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chuyện: Ba anh em 

Hoạt động 2: Ôn: Hạt gạo làng ta 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ  G, K 

Hoạt động 2: Nhận biết hành vi nguy hiểm 

Thứ năm 
Hoạt động 1: TH: Vẽ hoa 

Hoạt động 2: Một số nghề đan lát ở địa phương 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chạy nhanh 12M 

Hoạt động 2: Rèn tư thế ngồi viết cho trẻ 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Truyện Hai anh em 

Hoạt động 2: Bật liên tục vào vòng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Nhận biết khối vuông khối chữ nhật 

Hoạt động 2: Vẽ Bác sĩ y tá 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ H, K 

Hoạt động 2: Ôn Tách gộp trong phạm vi 6 

Thứ năm 
Hoạt động 1: VĐTN Tía má em 

Hoạt động 2: Ôn Chữ G, I, Y 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Nghề đan lát ở địa phương 

Hoạt động 2: Ôn các bài hát về nghề 


